
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 1042/KSBT-TCHC 

V/v gửi yêu cầu báo giá In ấn 

năm 2025 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

   Huế, ngày  29 tháng 7  năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực 
 

 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá In ấn các loại 

sổ, biểu mẫu, phiếu, bệnh án, đơn thuốc, apphich,.. nhằm phục vụ hoạt động 

của đơn vị trong năm 2025 với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lê Đức Hy: Phòng Tổ chức – Hành chính. SĐT: 0914114342 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phườngThuận Hóa, Thành phố Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14h00 ngày 29 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 15h00 ngày 04 tháng 8 năm 2025. 

- Báo giá được niêm phong kỹ. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục cần báo giá 

 

Stt 

Nội dung  Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượn

g  

1 

In Sổ 

TDSKBMTE 

(100 trang,  mẫu  

theo Quyết định 

140/QĐ- BYT) 

Bìa: In màu Offset;  

Cuốn 8.333 

Kích thước A4 (gập đôi); Trọng lượng 

250gsm; In 2 mặt.  

Ruột: Giấy A5, in màu; Trọng lượng 80gsm, 

40 tờ ( trong đó có 2 tờ A4 trọng lượng giấy 

150gsm, in màu, cán bóng); 

Dán gáy 

Chương trình phòng chống bệnh tăng huyết áp 

2 
Tờ rơi tư vấn tăng 

huyết áp 

In màu offset, 02 mặt;  

Tờ 3000 
Giấy Couches; Cán láng; 

Trọng lượng giấy: 250 gsm; 

Kích thước: A4 (20,8 x 29,7cm) 
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Stt 

Nội dung  Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượn

g  

3 
Tờ rơi giảm ăn 

muối 

In màu offset, 02 mặt;  

Tờ 2.000 
Giấy Couches; Cán láng; 

Trọng lượng giấy: 250 gsm; 

Kích thước: A4 (20,8 x 29,7cm) 

4 
Phác đồ điều trị 

tăng huyết áp 

In màu offset, 1 mặt, cán láng  

Tờ 64 Có decal lột dán mặt sau. 

Kích thước: 80 x 60cm 

Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường 

5 

Tờ rơi phòng 

chống bệnh đái 

tháo đường 

In màu offset, 02 mặt;  

Tờ 5.000 
Giấy Couches; Cán láng; 

Trọng lượng giấy: 250gsm; 

Kích thước: A4 (20,8 x 29,7cm) 

6 

Tờ rơi tư vấn chế 

độ ăn cho bệnh 

nhân đái tháo 

đường 

In màu offset, 02 mặt;  

Tờ 5.000 
Giấy Couches; Cán láng; 

Trọng lượng giấy: 250 gsm; 

Kích thước: 20 x 20cm 

Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt 

7 

Áp phích phòng 

chống các rối 

loạn do thiếu I-ốt 

In màu offset, 01 mặt;  

Tờ 3.000 
Giấy Couche; Cán láng; 

Trọng lượng giấy: 250 gsm; 

Kích thước: 60cm x 45 cm. 

Chương trình Chất thải y tế 

8 

Áp phích 1: “ Sơ 

đồ quản lý chất 

thải y tế” 

Kích thước: 40x60 cm; giấy couche bóng, 

dày, dán tường 
Tờ  250 

9 

Áp phích 2: “ 

Hướng dẫn phân 

loại chất thải y 

tế” 

Kích thước: 40x60 cm; giấy couche bóng, 

dày, dán tường 
Tờ  250 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

10 
Sổ tiêm chủng cá 

nhân 

 Kích thước: 13cm x 10 cm 
Cuốn 

26.11

8 Bìa: In màu offset, 02 mặt; Giấy Couche; 
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Stt 

Nội dung  Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượn

g  

Trọng lượng giấy: 250gsm; Cán láng. 

Ruột: In màu offset, 02 mặt; Giấy Ford; 

Trọng lượng: 80 gsm;   

Đóng thành cuốn 10 tờ (Cả bìa)  

11 
Sổ quản lý VX 

tuyến xã 

 Bìa: In offset; Giấy couche; Trọng lượng 

giấy: 250gsm; Cán láng 

Cuốn 280 
Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 80 gsm 

Kích thước: A4. 

Đóng thành cuốn 25 tờ (Cả bìa)  

12 

Sổ quản lý VX 

tuyến thành phố, 

khu vực 

 Bìa: In offset; Giấy couche; Trọng lượng 

giấy: 250gsm; Cán láng 

Cuốn 50 Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 80 gsm 

Kích thước: A4, đóng thành cuốn 25 tờ (Cả 

bìa)  

13 Sổ VGB sơ sinh 

 Bìa: In 01 màu xanh offset; Giấy couche; 

Trọng lượng giấy: 250gsm; Cán láng 

Cuốn 80 
Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 80 gsm 

Kích thước: A4 (20,8cm x 29,7 cm), đóng 

thành cuốn 42 tờ (Cả bìa); Dán gáy  

14 
Sổ uốn ván cho 

bà mẹ 

 Bìa: In offset; Giấy couche; Trọng lượng 

giấy: 250gsm; Cán láng 

Cuốn 280 
Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 80 gsm 

Kích thước: A4, đóng thành cuốn 25 tờ (Cả 

bìa)  

15 
Sổ tiêm chủng trẻ 

em  

 Bìa: In offset; Giấy couche; Trọng lượng 

giấy: 500gsm; Cán láng 

Cuốn 286 
Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 120 gsm 

Kích thước: A3, đóng thành cuốn 25 tờ (Cả 

bìa)  

16 

Sổ Giám sát bệnh 

truyền nhiễm trẻ 

em trong TCMR 

Bìa: In offset; Giấy couche; Trọng lượng 

giấy: 250gsm; Cán láng 
Cuốn 200 

Ruột: In thường; 2 mặt; Giấy Ford; Trọng 

lượng giấy: 80 gsm 
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Stt 

Nội dung  Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượn

g  

Kích thước: A4, đóng thành cuốn 18 tờ (Cả 

bìa) 

17 
Sổ theo dõi phản 

ứng phụ 

Bìa: In offset 01 mặt, giấy Couche; Trọng 

lượng giấy 250gsm; Cán láng; 

Cuốn 160 
Ruột: in thường, 2 mặt, trọng lượng giấy 

80gsm, Kích thước: A4 

Kích thước: A4, đóng thành cuốn 18 tờ (Cả 

bìa) 

18 
Biểu đồ theo dõi 

tiến độ 

In 01 màu xanh offset; 1 mặt; Giấy Couche; 

Không cán láng; 

Tờ 90 Trọng lượng giấy: 150gsm; 

Kích thước: A2. 

Chương trình Sốt xuất huyết  
 

19 
Sổ tay Cộng tác 

viên 

Bìa: in màu Offset, trọng lượng 250gsm  cán 

láng 
Cuốn 250 

Ruột: giấy A4, in thường, trọng lượng 

80gsm, Đóng thành cuốn 50 tờ (Cả bìa)  

Chương trình Phòng chống HIV/AIDS 

20 Bệnh án ngoại trú 

Bìa: In màu Offset, trọng lượng 150 gsm, 

bìa trắng cứng, cán láng. 
Cuốn 100 

Ruột: Giấy A4, in thường, trọng lượng 80 

gsm, 100 trang (kể cả bìa) 

21 Đơn thuốc 

In thường, 1 mặt, giấy màu hồng. 

Tập 50 

Trọng lượng giấy: 80 gsm; 

Kích thước: A5; dọc 

Đóng thành cuốn, 2 liên, dày 100 tờ, đóng 

số series 

22 
Sổ khám bệnh 

mãn tính 

Bìa: in thường, trọng lượng bìa: 100gsm 

Cuốn 100 
Ruột: in thường, 02 mặt; Trọng lượng giấy: 

80 gsm 

Kích thước A5, đóng thành cuốn 60 trang 

23 Phiếu xét nghiệm 
In 1 mặt, giấy A5 trọng lượng 80gsm, giấy 

Ford, 
Tờ 3.000 

24 

Phiếu tổng hợp 

thông tin bệnh 

nhân 

In 1 mặt, giấy A4, trọng lượng 80gsm, giấy 

Ford, 
Tờ 200 
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* Mẫu sổ, biểu mẫu, phiếu, bệnh án, đơn thuốc, apphich sẽ được Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cung cấp bằng bản PDF.  

2. Địa điểm thực hiện:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Huế 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 

- Giá thành sản phẩm đã bao gồm công chỉnh sửa cho đúng form mẫu, 

công lắp đặt, chi phí vận chuyển và chi phí thuế có liên quan 

- Giá báo cụ thể theo số lượng và đơn giá của từng danh mục 

-  Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo 

giá đáp ứng các tiêu chí 

Trân trọng cám ơn! 
 

  Nơi nhận:                                                                 

- Đăng tải trang web CDC;                                                                

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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